
Mẫu số 1: Báo giá (áp dụng đối với gói thầu mua sắm thiết bị y tế) 

BÁO GIÁ(1) 

Số: ……         
Kính gửi: Bệnh viện Hùng Vương 

Địa chỉ: 128 Hồng Bàng, phường 12, quận 5, Tp.HCM 
 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Hùng Vương tại thông báo số           /BVHV ngày     tháng     năm      , chúng tôi .... [ghi 
tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi 
chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau: 
1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan 

STT Danh mục 
thiết bị y tế(2) 

Model, hãng sản 
xuất(3) 

Mã HS(4) 
Năm sản 

xuất(5) 
Xuất xứ(6) 

Số 
lượng (7) 

Đơn giá (chưa 
bao gồm thuế) 

(VND) (8) 

Đơn giá (đã 
bao gồm 

thuế))  
(VND) (9) 

Thành tiền (đã 
bao gồm 
thuế)(10)  
(VND) 

1 Tủ ủ CO2     2024 trở 
về sau    01 cái        

2 Tủ ấm 37oC   2024 trở 
về sau   02 cái    

3 Tủ cấy 3 khí   2024 trở 
về sau   01 cái     

4 Tủ đông   2024 trở 
về sau   01 cái     

5 Tủ thao tác vô 
khuẩn   2024 trở 

về sau   01 cái     

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế tại Mẫu số 2 (đính 
kèm)) 
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi 
theo ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]. 



3. Chúng tôi cam kết: 
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận 
đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp 
luật về doanh nghiệp. 
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

   ……, ngày.... tháng....năm....​
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(11)​

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
Ghi chú: 
(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này.  
(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo 
giá. 
(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại 
thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”. 
(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế. 
(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế. 
(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá. 
(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá (chưa bao gồm thuế) tương ứng với từng thiết bị y tế. 
(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá (đã bao gồm thuế) tương ứng với từng thiết bị y tế. 
(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của 
từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá. 
Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam 
(VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân 
hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá. 



(11) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường 
hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các 
thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá 



Mẫu số 2: 
Tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết 
bị y tế 
 

TÀI LIỆU CHỨNG MINH VỀ TÍNH NĂNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT  
VÀ CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN CỦA THIẾT BỊ Y TẾ ​

(Đính kèm Báo giá số: ................... ngày     /       /2024) 
Kính gửi: Bệnh viện Hùng Vương 

Địa chỉ: 128 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 
Chúng tôi xin gửi các tài liệu tham khảo như sau: 
ST
T  Nội dung Có Không 

có 
Ghi 
chú 

1 Giấy phép Đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ chứng minh đủ 
điều kiện mua bán, sản xuất thiết bị y tế của đơn vị chào giá    

2 Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành do chủ sở hữu TTBYT 
cấp    

3 
Tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài 
liệu liên quan của thiết bị y tế (ghi rõ tên tài liệu, ví dụ: 
catalogue, datasheet, …) 

   

4 
Phiếu phân loại TTBYT loại A hoặc B hoặc C hoặc D (bao 
gồm cả phiếu tiếp nhận đối với phân loại A và B, số lưu hành 
đối với phân loại C và D) 

   

5 Số lưu hành/Giấy phép nhập khẩu    
6 Giấy chứng nhận ISO 13485    
7 Giấy chứng nhận CE     
8 Giấy chứng nhận FDA    

9 

Quyết định trúng thầu hoặc hợp đồng hoặc hóa đơn cung cấp 
hàng hóa, dịch vụ trong vòng 1 năm trước đó tính từ ngày kết 
thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - 
Yêu cầu báo giá 

   

10 Các tài liệu khác do đơn vị cung ứng đề xuất (liệt kê rõ tên tài 
liệu vào mục này và nộp kèm theo đúng thứ tự đã liệt kê)    

- Tài liệu nào có hoặc không có quý đơn vị đánh dấu "X" vào cột tương ứng, nếu có vui 
lòng nộp kèm theo thứ tự trên 

     
 

               
               
               
               



 


